
TT

Mã chuyên khoa 

theo Phụ lục 01 

Thông tư 

23/2024/TT-BYT

Mã khoa Mã khám bệnh

1 02 03 Nội tổng hợp 02.03

2 02 04 Nội Tim mạch 02.04

3 02 05 Nội tiêu hóa 02.05

4 02 06 Nội cơ xương khớp 02.06

5 02 07 Nội thận - tiết niệu 02.07

6 02 08 Nội tiết 02.08

7 02 09 Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng 02.09

8 02 10 Huyết học 02.10

9 02 11 Truyền nhiễm 02.11

10 02 13 Da liễu 02.13

11 02 14 Thần kinh 02.14

12 02 15 Tâm thần 02.15

13 02 50 Nội Hô hấp 02.50

14 10 19 Ngoại tổng hợp 10.19

15 10 20 Ngoại thần kinh 10.20

16 10 21 Ngoại lồng ngực 10.21

17 10 22 Ngoại tiêu hóa 10.22

18 10 23 Ngoại thận - tiết niệu 10.23

19 10 24 Chấn thương chỉnh hình 10.24

20 10 25 Bỏng 10.25

21 10 33 Ung bướu 10.33

22 10 04 Ngoại tim mạch 10.04

23 10 50 Ngoại hô hấp 10.50

24 10 52 Ngoại Phẫu thuật tạo hình 10.52

25 10 20 Ngoại cột sống 10.20.1

26 10 22 Ngoại gan - mật - tuỵ 10.22.1

27 01 02 01.02

28 03 18 03.18

29 04 12 04.12

30 08 16 08.16

31 12 33 12.33

32 13 27 13.27

33 13 53 13.53

34 14 30 14.30

35 15 28 15.28

36 16 29 16.29

37 17 31 17.31

38 30 45 30.45

39 TYT.1899

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC MÃ KHÁM BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BYT ngày     tháng      năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Nhi

Phụ sản

Mắt

Ung bướu

Y học cổ truyền

Lao (Ngoại lao)

Hồi sức cấp cứu và chống độc

Khám bệnh

Tai Mũi Họng

Răng Hàm Mặt

Nội khoa

Ngoại khoa

Dinh dưỡng

Phục hồi chức năng

Khám bệnh tại Trạm Y tế xã và đơn vị tương đương

Nam học



Ghi chú:   Việc áp dụng mã khám bệnh theo chuyên khoa chỉ thực hiện khi cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh có các khoa chuyên khoa được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền./.


